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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      HUYỆN T                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH TRÀ VINH  
  

Bản án số: 56 /2018/HS-ST 
Ngày: 16-11-2018 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN HUYỆN T, TỈNH TRÀ VINH 
 
          -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thnh 

     Các hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Ngô Thị Oanh Kiều 

    2/ Ông Võ Văn Đầy 

     Thư ký phiên tòa: Bà Tiết Thị Long– Thư ký tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Trà Vinh. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh thm gia phiên tòa: 

Ông  Đỗ Thành Tâm– Kiểm sát viên. 

 

     Trong ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 
Trà Vinh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

54/2018/HSST, ngày 10 tháng 10 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 50/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo:  

Bị cáo Thạch K, sinh ngày 27 tháng 02 năm 1999; nơi cư trú: Ấp C, xã Ph, 
huyện T, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: 

Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thạch M, 
sinh năm 1975 và bà Kim Thị A N, sinh năm 1970; bị cáo chưa có vợ con; tiền án -
tiền sự: Không có; nhân thân: Tốt. Ngày 26/6/2018 có hành vi cố ý gây thương tích, 

bị khởi tố vào ngày 07/8/2018 và cho tại ngoại đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tà). 

           -Người bào chữa cho bị cáo Thạch K: Bà Trần Thị Hợp-Trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý  số 01 huyện T (có mặt). 

   -Bị hại: Anh Trương Minh V, sinh năm 1997. Nơi cư trú: Ấp C, xã Ph, 

huyện T, tỉnh Trà Vinh (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
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          1/Chị Huỳnh Thị Thu L; SN 1978. Địa chỉ: Ấp Chợ D, xã Ph, huyện T, tỉnh 
Trà Vinh (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

          2/Anh Huỳnh Thnh S; SN 1996. Địa chỉ: Ấp Chợ T, xã Ph, huyện T, tỉnh Trà 
Vinh (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

           -Người thm gia tố tụng khác: 

          -Người làm chứng: 

1/Thạch Sô Hoách Th (tên gọi khác: Ch); SN 1993. Địa chỉ: Ấp Sóc R, xã T, 
huyện T, tỉnh Trà Vinh (vắng mặt). 

2/Thạch T; Sinh ngày 01/01/2000. Địa chỉ: Ấp Sóc R, xã T, huyện T, tỉnh Trà 
Vinh (vắng mặt). 

3/Lữ Ngọc A; SN 2001. Địa chỉ: Ấp Chợ D, xã Ph, huyện T, tỉnh Trà Vinh 
(người giám hộ: ông Lữ Ngọc Q (cha ruột) (vắng mặt). 

4/Ngô Ngọc T; SN 2002. Địa chỉ: Ấp Chợ Tr, xã Ph, huyện T, tỉnh Trà Vinh 
(người giám hộ ông Nguyễn Văn Ng (ông Ngoại) (vắng mặt). 

5/Nguyễn Chí B; Sinh ngày 25/02/2000. Địa chỉ: Ấp Chợ Trên, xã Ph, huyện 
T, tỉnh Trà Vinh (vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tà, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

 Ngày 26/6/2018, bị cáo Thạch K, cùng với Lữ Ngọc A, Thạch T và Thạch 
Sô Hoách Th (tên thường gọi là Ch), uống rượu tại nhà của A. Sau khi uống rượu 

xong, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả cùng đi đến quán Bảo Minh do 
bà Huỳnh Thị Thu L làm chủ để uống nước. Trong lúc uống nước, K nhìn thấy 

Trương Minh V, ngồi uống nước cùng với hai người bạn khác ở bàn kế bên. Do có 
quen biết và ở cùng ấp nên K kêu V qua để nói chuyện hỏi thăm nhau, nhưng V 

không nghe. Sau đó, K nhờ A kêu V qua thì V đi qua ngồi chung bàn uống nước 
với K.  

Lúc này, K và V nói chuyện qua lại với nhau, K hỏi V “Biết tao không”, V 

trả lời “Mày làm gì không biết”, nhưng K nghe nhầm là “Mày cần gì phải biết” nên 
K cho rằng V xem thường mình. Khi nghe V trả lời như vậy, Thạch T nói với K 

bằng tiếng Khmer nội dung “Nó nói chuyện láo quá, đánh nó không” nhưng K 
không trả lời T mà chụp lấy 01 (một) cái ly bằng thủy tinh, loại ly có tay cầm, chiều 

cao khoảng 10cm, đường kính miệng ly khoảng 07cm đang đặt ở trên bàn, K cầm ly 
bằng tay trái, đứng chòm người về phía V, cách V khoảng 01 mét, ném thẳng cái ly 

trên vào phần trán bên trái của V. Lúc K ném ly thì V có đưa tay phải lên để đỡ, 
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làm ly trúng vào phần trán bên trái và ngón 01 bàn tay phải, cái ly bị vỡ ra làm 
nhiều mảnh. Do bị K ném ly trúng, V bỏ chạy, K cầm chai nước ngọt bằng thủy 

tinh (loại chai Sting), Thạch T cầm mũ bảo hiểm đuổi theo để đánh V nhưng không 
đánh được nên bỏ về. Sau khi thấy các đối tượng đánh nhau bỏ đi hết, bà L ra quét 

dọn các mảnh vỡ của ly thủy tinh và bỏ xuống Kênh 3/2 ở trước quán. Trương Minh 
V được người thân đưa đi Trung tâm y tế huyện T để điều trị từ ngày 26/6/2018 đến 

ngày 29/6/2018 thì xuất viện. Ngày 04/8/2018, V làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án 
hình sự và xử lý hình sự đối với Thạch K về tội “Cố ý gây thương tích”. (bút lục 01-

08; 18; 53-78). 

Căn cứ vào bản kết luận giám định Pháp y về thương tích số: 92/TgT ngày 

18/7/2018 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, kết luận: Tỷ lệ tổn 
thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của Trương Minh V 

là 12% (mười hai phần trăm). (bút lục 15-17). 

Về việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng: Do cái ly thuỷ tinh bị 

vỡ làm nhiều mảnh không xác định được kích thước và hình dạng, chủ quán bà 
Huỳnh Thị Thu L đã quét dọn bỏ xuống Kênh 3/2 ở trước quán nên Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an huyện T không thu giữ được và đã lập biên bản về việc không 

thu giữ được vật chứng. (bút lục 102). 

- Đối với Thạch T, trước khi bị cáo Thạch K gây thương tích cho bị hại 

Trương Minh V, mặc dù T có hỏi K là “Nó nói chuyện láo quá đánh nó không” 
nhưng bị cáo K không có trả lời. T không có phân công vai trò cho K và cũng 

không có hành vi giúp sức, xúi giục K gây thương tích cho V, thương tích của V do 
một mình K gây ra. Do đó, hành vi của Thạch T không phải là đồng phạm với bị 

cáo Thạch K về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự, và 
hành vi Thạch T cầm nón bảo hiểm cùng với bị cáo K đuổi đánh V, nhưng không 

đánh được nên không có căn cứ xử lý T theo quy định của pháp luật.  

Tại bản cáo trạng số: 58 /CT – VKS-HS, ngày 07 tháng 10 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T truy tố Thạch K  về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 
định tại điểm  đ  khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tà hôm nay cũng như các biên bản hỏi cung bị can trong quá trình 

điều tra, bị cáo Thạch K khai nhận vào khoảng hơn 19 giờ ngày 26/6/2018 tại quán 
nước Bảo Minh thuộc ấp Chợ Dưới, xã Ph, huyện T, tỉnh Trà Vinh, trong lúc ngồi 

uống nước do hiểu lầm lời nói của bị hại Trương Minh V nên bị cáo tưởng Trương 
Minh V xem thường mình, vì vậy bị cáo đã cầm cái ly thuỷ tinh có quay cầm, chiều 

cao khoảng 10cm, miệng ly rộng khoảng 07 cm của chủ quán dùng để đựng nước 
bán cho khách, bị cáo ném vào người của bị hại V trúng vào trán của bị hại V 01 cái 

gây thương tích, nay bị cáo biết lỗi đã ăn năn hối hận và bị cáo đã tự nguyên khắc 
phục cho bị hại V xong với số tiền bằng 6.000.000 đ, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 
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  Người bị hại anh Trương Minh V khai sau khi bị thương tích đã nằm điều trị 
tại bệnh viện đa khoa huyện T vào lúc 21 giờ ngày 26/6/2018 đến 16 giờ ngày 

29/6/2018 có bản kê chi phí điều trị tổng cộng là  5.778.000 đ và bị hại đã nhận 
xong tiền khắc phục hậu quả của bị cáo bằng 6.000.000 đ, bị hại không có yêu cầu 

bổ sung về trách nhiệm dân sự, về trách nhiệm hình sự bị hại xin Hội đồng xét xử 
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và đã làm đơn xin xét xử vắng mặt. 

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Huỳnh Thị Thu L là chủ quán 
nước Bảo Minh khai sau khi sự việc xảy ra tại quán của chị và chị bị thiệt hại một 

cái ly thuỷ tinh như đã nêu trên, chị không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho 
chị và đã làm đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với anh Huỳnh Thanh S là người trực 

tiếp đi nuôi anh Trương Minh V tại bệnh viên đa khoa huyện T từ lúc anh V nhập 
viện cho đến lúc ra viện nhưng anh không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường ngày 

công lao động cho anh và đã làm đơn xin xét xử vắng mặt. 

  Vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố đối với bị cáo, phát biểu quan điểm luận tội, phân tích đánh giá tình tiết, tính 
chất mức độ nguy hiểm, nhân thân bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị 
cáo Thạch K phạm tội “Cố ý gây thương tích”, đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 

Điều 134; Điểm  b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt 
bị cáo Thạch K  từ  02 năm đến 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 

04 năm đến 05 năm; về trách nhiệm dân sự bị cáo đã khắc phục xong số tiền 
6.000.000 đ và bị hại không có yêu cầu, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không yêu cầu bồi thường nên không xem xét, về vật chứng một cái ly thuỷ 
tinh đã bị vỡ làm nhiều mãnh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện T không thu 

hồi được nên không xem xét, về án phí hình sự sơ thẩm, áp dụng Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tà án. Miễn 
án phí cho bị cáo, vì bị cáo là người dân tộc sống ở xã có điều kiện kinh tế khó 

khăn.  

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Thạch K cho rằng Cơ quan cảnh 
sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện T khởi tố, truy tố bị cáo về tội danh cố 

ý gây thương tích qui định tại khoản 2 Điều 134 BLHS là đúng pháp luật, việc bị 
cáo Thạch K phạm tội là do thiếu hiểu biết về pháp luật, nhất thời phạm tội, trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 
năn hối cải, nhân thân bị cáo tốt, không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo 

đã tự nguyện khắc phục xong hậu quả cho bị hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình 
phạt, đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, vì vậy tôi đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51; Ñieàu 65 BLHS BLHS cho bị cáo 
được hưởng án treo, về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã khắc phục cho bị hại xong; về 
án phí do bị cáo là người dân tộc sống ở xã  đặt biệt khó khăn đề nghị HĐXX xem 
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xét miễn án phí cho bị cáo theo Điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 
30/12/2016 của Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÀ ÁN: 

         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh luận tại phiên tà. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

         [1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 
tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, 

quá trình điều tra và tại phiên tà bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi quyết 
định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 
đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. 

     [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Thạch K đã khai nhận tàn bộ hành vi phạm 
tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã 

truy tố, cùng các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án như tang vật chứng, 
biên bản ghi lời khai người chứng, biên bản hỏi cung bị can, bản kết luận giám định 
pháp y về thương tích số: 92/TgT ngày 18/7/2018 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở 

Y tế tỉnh Trà Vinh, sơ đồ hiện trường xảy ra vụ án có đủ cơ sở kết luận bị cáo 
Thạch K dùng cái ly thuỷ tinh có chiều cao khoảng 10cm, miệng ly rộng khoảng 07 

cm ném vào người của bị hại V trúng vào trán và ngón tay phải của bị hại gây 
thương tích chung là 12%. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố bị cáo 

Thạch K  về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung theo điểm đ  khoản 
2 Điều 134 Bộ luật hình sự  là có căn cứ đúng pháp luật. 

Täi phaïm do bò caùo thöïc hieän laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, bởi khoâng chæ tröïc 

tieáp xaâm phaïm ñeán söùc khoûe cuûa coâng daân ñöôïc phaùp luaät baûo veä maø coøn tröïc 

tieáp gaây maát traät töï trò an ôû ñòa phöông, laøm aûnh höôûng xaáu ñeán tình hình an ninh 

chính trò vaø traät töï an taøn xaõ hoäi, chæ vì những chuyện nhỏ nhặt maø bò caùo coù 

nhöõng haønh ñoäng hoaøn toàn traùi vôùi phaùp luaät laøm cho bò haïi phaûi chòu ñau ñôùn 

veà theå chaát vaø giaûm suùt moät phaàn söùc khoûe.  Do ñoù, HÑXX xeùt thấy caàn phaûi xöû 

cho bò caùo moät möùc aùn nghieâm töông xöùng vôùi haønh vi vi phaïm cuûa bò caùo môùi 

ñaûm baûo ñöôïc tính nghieâm minh cuûa phaùp luaät. 

      Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ 

cho bị cáo. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai 
báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu, 

nhân thân bị cáo tốt, không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện 
khắc phục xong hậu quả cho bị hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đây là 

những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo qui định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 
BLHS  
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      [3] Xét quan điểm bào chữa của vị trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo 

Thạch K đề nghị HĐXX xem xét quyeát ñònh hình phaït cho bị cáo được hưởng án 

treo. HÑXX xeùt thấy lời đề nghị của vị trợ giúp pháp lý đề nghị cho bị cáo được 
hưởng án treo là phù hợp với pháp luật nên chấp nhận. 

     [4] Veà traùch nhieäm daân söï: Bị hại Trương Minh V đã nhận xong số tiền khắc 
phục của bị cáo là 6.000.000 đ và không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem 

xét. 

     Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Huỳnh Thị Thu L và anh Huỳnh 

Thnh S không có yêu cầu bị cáo bồi thường nên HĐXX không xem xét. 

          [5] Về vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T không thu được 

vật chứng do người liên quan bà Thu L đã nhặt và liệng bỏ xuống kênh 3/2 nên 
HĐXX không xem xét. 

     [6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Miễn cho bị cáo theo quy định của pháp luật.  

    Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Tuyên bố bị cáo Thạch K phạm tội “Cố ý gây thương tích ”. 

    Áp dụng điểm đ  khoản 2 Điều 134; Điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51;  

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

      Xử phạt bị cáo Thạch K 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án. 

     Giao bị cáo Thạch K cho UBND xã Ph, huyện T, tỉnh Trà vinh giám sát và 

giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thy đổi nơi cư trú thì phải 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

     Trong thời gian thử thách bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 
theo quy định của Luật thi hành hình sự 02 lần trở lên, thì Tà án có thể quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

     Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trương Minh V đã nhận xong số tiền khắc 
phục của bị cáo là 6.000.000 đ và không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem 

xét. 

     Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Huỳnh Thị Thu L và anh Huỳnh 

Thnh S không có yêu cầu bị cáo bồi thường nên HĐXX không xem xét. 
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          Về vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T không thu được vật 
chứng do người liên quan bà Thu L đã nhặt và liệng bỏ xuống kênh 3/2 nên HĐXX 

không xem xét. 

     Về án phí: Áp dụng điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tà án. Miễn án phí hình sự cho bị cáo 

Thạch K vì bị cáo là người dân tộc sống ở xã đặc biệt khó khăn. 

    Án xử sơ thẩm báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
vắng mặt tại phiên tà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành  án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự./.     

                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                         Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 
-TA tỉnh; 
-Sở tư pháp tỉnh; 

-VKSND huyện T;                                                                        
-CA huyện; 
-Chi Cục THA huyện T; 

-UBND xã; 
-Bi cáo; 

-Những người TGTT;                                              Nguyễn Thị Hoài Thnh 
-Lưu.   

 

 

 

   

 


